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44 

12.  tần suất kiểu gen của biến thể AGTR1 A1166C ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp 
genotype frequency of AGTR1 A1166C polymorphism in acute myocardial infarction 
patients 

Trần Công Duy, Trương Quang Bình 

48 

13.  §ánh giá kỹ thuật đặt catheter tĩnh mạch ngoại vi trên người bệnh của điều dưỡng 
viên tại Bệnh viện Phổi Trung ương 
assessment the technique of periphenral intravenous catheters in patients by nurses 
at the National Lung Hospital 

Trần Thị Lý, Phạm Thị Thu Hương, Cao Thị Hồng Hà 

51 

14.  §ặc điểm lâm sàng của rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em từ 24 đến 60 tháng tuổi tại 
Tuyên Quang 
clinical characteristics of autism spectrum disorders in children from 24 to 60 months 
of age in Tuyen Quang 

Phạm Thị Ngân, Lê Thị Kim Dung, Bế Hà Thành, 
Lê Kim Việt, Giang Thị Hồng Nhung 

56 

15.  căn nguyên gây nhiễm trùng cơ hội và mối liên quan với miễn dịch học, vi rút học ở 
bệnh nhân HIV/AIDS thất bại với phác đồ điều trị ARV bậc 1 
causes of opportunity serious infections and associations with immunological, 
virological, in HIV/AIDS patients who failed the first-line ART regimen 

Lương Hương Giang, Đoàn Thu Trà 

61 

16.  §ánh giá hiệu năng phương pháp một số xét nghiệm hóa sinh bằng công cụ Six 
Sigma tại Bệnh viện Tim Hà Nội năm 2022 
evaluation of analytical performance of biochemical tests by using Six-Sigma 
methodology at Hanoi Heart Hospital in 2022 

Đặng Thị Nga, Nguyễn Tài Thời, Hoàng Thị Yến, 
Bùi Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Huy Đông 

65 

17.  §ặc điểm lâm sàng và hình thái tổn thương viêm dạ dày ở người cao tuổi tại Bệnh 
viện Lão khoa Trung ương 
clinical features and form of injury in gastritis elderly in National Geriatric Hospital 

Trần Mạnh Bắc, Hà Quốc Hùng, Hoàng Thị Phương Nam, 
Bùi Văn Dũng, Nguyễn Thị Lệ Giang, Nguyễn Quang Quý, Nguyễn Đoàn Dũng 

69 

18.  hướng dẫn kỹ thuật bít dù thông liên nhĩ dưới hướng dẫn của siêu âm tim trong 
buồng tim 
technical guidance of intracardiac echocardiography atrial septal defect closure 

Nguyễn Thượng Nghĩa, Nguyễn Ngọc Toàn, 
Trần Văn Dũng, Nguyễn Quốc Tuấn 

73 

19.  mối liên quan giữa định danh vi sinh vật gây bệnh viêm nội tâm mạc nhiễm trùng 
bằng phương pháp Real-Time PCR với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 
relation between identification of pathogenic microorganisms causing infective 
endocarditis using Real-Time PCR method and some clinical and paraclinical 
characteristics 

Nguyễn Hồng Cường, Bùi Trần Thành Sơn, 
 Nguyễn Thị Thu Hoài, Đỗ Văn Chiến, Phạm Nguyên Sơn 

79 

20.  nồng độ amh và một số đặc điểm của bệnh nhân u nguyên bào nuôi có bảo tồn tử 
cung điều trị Methotrexat tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội 
anti-mullerian hormone levels and clinical characteristics of the patients with 
gestational trophoblastic neoplasia treated with Methotrexate regimen and uterine 
preservation at Hanoi Obstetrics and Gynecology Hospital 

Đỗ Tuấn Đạt, Đặng Hồng Hải, Nguyễn Tuấn Dương 

84 



21.  một số đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm máu ngoại vi ở bệnh nhân xơ tủy nguyên 
phát tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương 
some clinical characteristics and peripheral blood tests in patients with primary 
myelofibrosis at the National Institute of Hematology and Blood Transfusio 

Phạm Thị Yến Thư 

88 

22.  phân tích gánh nặng bệnh đái tháo đường típ 2 tại việt nam: Nghiên cứu đa trung 
tâm tại một số bệnh viện tuyến quận thành phố Hồ Chí Minh 
analysis of the burden of type 2 diabetes mellitus in vietnam: A multi-center study in 
selected district-level hospitals in Ho Chi Minh City 

Hoàng Thy Nhạc Vũ, Nguyễn Đỗ Hồng Nhung, Trần Thị Ngọc Vân, 
Nguyễn Phi Hồng Ngân, Nguyễn Thị Thùy Trang, Trần Văn Khanh 

91 

23.  nghiên cứu tỷ lệ trầm cảm và một số yếu tố lâm sàng liên quan với trầm cảm ở bệnh 
nhân nhồi máu não 
study on the rate of depression and some clinical factors related to depression in 
patients with ischemic infarction 

Đỗ Đức Thuần, Đào Văn Hùng 

96 

24.  §ánh giá kết quả nội soi điều trị rách chóp xoay 
evaluation of results of arthroscopic treatment of rotator cuff tear 

Võ Thành Toàn, Đặng Phan Vĩnh Toàn, Nguyễn Thiên Đức, Võ Toàn Phúc 

99 

25.  §ặc điểm lâm sàng của bệnh nhân nhiễm khuẩn đường tiết niệu do vi khuẩn đa 
kháng thuốc tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định 
Clinical features of patients with urinary tract infections caused by multidrug-
resistant bacteria at Gia Dinh People's Hospital 

Bồ Văn Lâm, Nguyễn Đình Thắng, Nguyễn Đạo Thuấn 

103 

26.  §ánh giá tình trạng dinh dưỡng của người bệnh lao phổi tại khoa lao hô hấp, Bệnh 
viện Phổi Trung ương năm 2019 
assessment of the nutritional status of pulmonary tuberculosis patient at the 
department of respiratory tuberculosis, National Lung Hospital in 2019 

Trần Thị Lý, Phạm Thị Thu Hương, Đào Văn Dũng 

107 

27.  §ặc điểm một số chỉ số bạch cầu và nồng độ IL-6 sau điều trị bằng liệu pháp tế bào 
CAR-T phối hợp với kháng thể đơn dòng ức chế PD-1 trên thực nghiệm 
the characteristics of white blood cell indices and IL-6 concentration after treatment 
by CAR-T cells combined with PD-1-inhibitor monoclonal antibodies on experimental model 

Nguyễn Thị Hiền Hạnh, Cấn Văn Mão, Bùi Khắc Cường 

111 

28.  nghiên cứu mô hình bệnh tật và tử vong trẻ em tại một số bệnh viện tại tỉnh Cà Mau 
năm 2018 - 2022 
research on child morbidity and mortality models in some hospitals in Ca Mau 
province in 2018 - 2022 

Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Minh Phương 

115 

29.  sự hài lòng với công việc của nhân viên y tế tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh 
Quảng Bình năm 2022 
job satisfaction among medical staff working at Quang Binh Center for disease 
control in 2022 

Phạm Thị Lệ Quyên, Trần Thị Nga 

120 

30.  khảo sát độc tính của berberin clorid sử dụng mô hình cá ngựa vằn (Danio rerio) 
investigation of the toxicity of berberin clorid using zebrafish model (Danio rerio) 

Vũ Thị Hồng Hạnh 

125 

31.  phân tích việc thực hiện kết quả đấu thầu thuốc tập trung tại sở Y tế Hà Nam giai 
đoạn 2019-2021 
analysis of the implementation of centralized drug bidding results at the Ha Nam 
department of health in the 2019-2021 period 

Nguyễn Thị Thanh Hương, Đào Thị Thúy Liên 

130 

32.  thực trạng tuân thủ quy trình vệ sinh tay ngoại khoa của nhân viên y tế Bệnh viện Y 
học Cổ truyền Trung ương năm 2022 
the situation of compliance with surgical hand hygiene procedures of Central 
Hospital of Traditional Medicine in 2022 

Đoàn Thị Mền, Nguyễn Hữu Thắng 

134 



33.  một số yếu tố liên quan đến kết quả hỗ trợ điều trị bệnh mắt do Basedow bằng 
châm cứu 
factors related to results in surportive treatment of thyroid-associated 
ophthalmopathy by acupuncture therapy 

Nguyễn Thị Thanh Tú, Lê Tiến Đạt 

137 

34.  §ặc điểm tổn thương động mạch vành ở BN bị rối loạn nhịp thất trên 45 tuổi 

the characteristics of coronary artery lesion in patients with ventricular arrhythmias 

older than 45 years old 

Phan Việt Tâm Anh, Phạm Hồng Phương, Nguyễn Hữu Long 

141 

35.  tổng quan về nhiễm nấm Talaramoyces marneffei ở bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS 
review of Talaromycosis in HIV/AIDS patient 

Võ Triều Lý, Vương Minh Nhựt, Thuỳ Lê 

145 

36.  Ứng dụng kỹ thuật ESD trong chẩn đoán và điều trị bệnh nhân ung thư dạ dày giai 

đoạn sớm: Nhân một trường hợp đầu tiên tại Tây Nguyên 

application of esd technique in diagnosis and treatment of patients with early gastric 

cancer: The first case in the Central Highlands 

Nguyễn Đức Vượng, Võ Minh Thành 

150 

37.  thực trạng giao tiếp của điều dưỡng, kỹ thuật viên với người bệnh tại các khoa cận 
lâm sàng 
the status of communication of nurses, technicians with patients at policyal 
departments 

Lê Thị Hà Trang, Võ Thành Toàn, Bùi Thị Tú Quyên, Võ Khánh Linh 

153 

38.  nang xương chấn thương ở hàm dưới: Chẩn đoán và điều trị 
traumatic bone cyst in mandibular: Diagnosis and treatment 

Trương Nhựt Khuê, Kim Ngọc Khánh Vinh, 
Ngô Anh Tài, Trần Thị Kim Ngọc 

157 

39.  nghiên cứu hình ảnh tổn thương phổi trên cắt lớp vi tính đa dãy ở bệnh nhân hậu 
COVID-19 
characteristics of pulmonary lesions on multi-slice computed tomography in patients 
with POST-COVID-19 

Nguyễn Văn Sang, Nguyễn Văn Kiên, Trần Phan Ninh, Trần Quang Lục 

160 

40.  §ánh giá tính nhạy cảm kháng sinh và kết quả điều trị nhiễm khuẩn bệnh viện do 

Klebsiella Pneumoniae tại khoa Hồi sức Tích cực Bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An 

assessment of antibiotic symptoms and treatment results hospital infections by 

klebsiella pneumoniae at department inventory care, Nghe An General Friendship Hospital 

Nguyễn Đức Phúc, Trần Văn Thảnh 

164 

41.  bước đầu sàng lọc người mang gen bệnh Thalassemia ở sinh viên trường Đại học 
Dược Hà Nội nhập học năm 2018-2019 
screening of the situation about thalasssemia gen- carrying among first-year 
students of Hanoi University of Pharmacy in the academic year 2018-2019 

Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Thị Liên Hương 

168 

42.  tác nhân vi sinh phát hiện trên mẫu đàm bệnh nhân viêm phổi mắc phải cộng đồng 
nhập viện 
pathogens detected in sputum of hospitalized community - acquired pneumonia 
patients 

Lý Khánh Vân, Lê Thị Huệ, Phan Thị Cẩm Luyến,  
Đỗ Thị Thanh Thư, Lê Thị Thanh Nhàn 

173 

43.  thực hành phòng bệnh sốt xuất huyết dengue của hộ gia đình tại phường Trương 

Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 

practice on dengue fever prevention of households in Truong Quang Trong ward, 

Quang Ngai City, Quang Ngai province, 2023 

Vũ Thị Ngọc Hạnh, Hồ Minh Nên, Nguyễn Quỳnh Anh, Phạm Quang Thái 

177 



44.  một số đặc điểm vi khuẩn ở người bệnh viêm phổi liên quan thở máy tại khoa chống 
độc Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An 
some bacteriological features of vehicle-related pneumonia patients at policy office 
department of Nghe An Friendship General Hospital 

Quế Anh Trâm, Nguyễn Thị Hà 

182 

45.  §ặc điểm giấc ngủ và các vấn đề ảnh hưởng đến giấc ngủ ở trẻ dưới 2 tuổi 
sleep characteristics and issues affecting sleep in children under 2 years old 

Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Thanh Mai 

186 

46.  nguyên nhân suy hô hấp ở trẻ sơ sinh tại Trung tâm Nhi khoa - Bệnh viện Trung 
ương Thái Nguyên 
causes of neonatal respiratory distress syndrome at the pediatric Center- Thai 
Nguyen National Hospital 

Nguyễn Thị Xuân Hương, Hoàng Thị Dung, Lê Thị Kim Dung 
Đỗ Thái Sơn, Trần Tuấn Anh 

191 

47.  chất lượng cuộc sống của nhân viên y tế tham gia công tác phòng/chống dịch bệnh 
viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) 
quality of life of health worker who participated prevention/control in COVID-19 epidemic 

Đặng Thị Bích, Nguyễn Hoàng Thanh, Trần Nguyễn Ngọc, 
Thân Mạnh Hùng, Bùi Văn San, Nguyễn Kim Thư, Đoàn Quốc Hưng 

196 

48.  nghiên cứu thực trạng loãng xương ở phụ nữ sau mãn kinh đến khám tại khoa khám 
bệnh theo yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai 
research on current status of post-menopausal osteoporosis at on-demand 
consultation department of Bach Mai Hospital 

Lại Thùy Dương, Nguyễn Thị Thanh Mai 

199 

49.  §ánh giá vách ngăn xoang bướm và ý nghĩa lâm sàng trên chụp cắt lớp vi tính đa 
dãy ở bệnh nhân trước phẫu thuật nội soi xoang 
evaluation of sphenoid septum and clinical significance on multislice computed 
tomography in the pre-endoscopic sinus surgery patients 

Hoàng Đình Âu, Mã Mai Hiền 
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